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Mẫu nhãn gói 2g : Bailuzym -Zn sẽ

Kích thước : 70 x 50 mm 23
Mau sac : như mẫu +

<tới
a

140 mm  

 

Thuốc bột - Gói 2g

Bailuzym - Zn
Thuốc bột - Gói 2g

Bailuzym - Zn
Lactobacillus acidophilus 10° CFU

Kém 5,0 mg

Số lô SX - HD: a :
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CTYTNHH LIÊN DOANHHASAN - DERMAPHARM TRƯỚC KHI DÙNG!

 

Lô 8, Đườngsố2, KÊN Đồng An, Bình Dương, Việt Nam pé XA TAM TAY TRE EM
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Thuốc bôt - Gói 2g Thuốc bột - Gói 2g

Bailuzym - Zn Bailuzym - Zn
Lactobacillus acidophilus 10° CFU

Kẽm 5,0 mg

Số lô SX - HD: : :
: ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CTY TNHH LIÊN DOANH HASAN - DERMAPHARM TRƯỚC KHI DÙNG!
LôB,Đườngsố2, KCNĐồngAn, Bình Dương.Việt Nam péXA TAMTAYTRE EM    
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140 x 200 mm

 

 
 

Hướng dẫn sử dụng thuốc

 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
 

Bailuzym - Zn

 

Gói 2 g thuốc bột
Thành phần

Lactobacillus acidophilus......

Kẽm gluconat

 

5,0 mg kẽm)
.... Vừa đủ 1gói

(Lactose, Saccharose, Aerosil, Bột hương vị dâu, Magnesi
stearat)

Tính chất: Thuốc bột dạng hạt nhỏ màu hồng nhạt, đồng nhất,
vị ngọt, mùi thơm.

Cơchế tác dụng

- Lactobacillus acidophilus tà một trực khuẩn có lợi cho đường
tiêu hóa bằng cách cải thiện hệ vì sinh của đường ruột.

-_ Cơ chế tác động của Lactobacillus acidophilus: Sinh ra acid
lactic, tạo môi trường không thuận lợi cho sự phát triển của
các vi khuẩn và nấm gây bệnh, kể cả vì khuẩn thối rữa. Đồng
thời còn kích thích miễn dịch không chuyên biệt của niêm
mạc, tăng tống hợp IgA làm tăng cường khả năng miễn dịch
cho cơ thể con người,

-_ Ngoài ra, trong Bailuzym - Zn còn bổ sung kẽm gluconat.
Kẽm là yếu tổ khoáng vi lượng thiết yếu cho sức khỏe, sự
phát triển cơ thể, cũng như hệ miễn dịch của người lớn lẫn
trẻ em.

-_ Tác dụng hỗ trợ của kẽm trong điều trị tiêu chảy: Cải thiện
sự hấp thu nước và chất điện giải tại niêm mạc ruột, phục hồi
enzym đường ruột, tăng miễn dịch tế bào và dịch thể giúp
nhanh chóng phục hồi và giảm nguy cơ mắc bệnh tiêu chảy
cho nhữngđợtsau.

Chỉ định

Bổ sung vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa và tăng cường
khả năng miễn dịch trong các trường hợp:

- Tiêu chảy do nhiễm khuẩn, do kháng sinh và hóa trị liệu...
- . Viêm ruột cấp tính hay mạn tính,
-_ Rối loạn tiêu hóa: chướng bụng, đầy hơi, táo bón.
-_ Rổi loạn cân bằng vi sinh ruột do rượu, stress, du lịch...
-. Dựphòng các biến chứng đường tiêu hóa.
Liều dùng và cách dùng

Liều dùng:

-_ kiểu thông thường:
+ Người lớn, trẻ em > 16 tuổi: 1 gói/lần, 3 gói/ngày.

Trẻ em 11-18 tuổi: 1 gói x2 lần/ngày.
Trẻ em 8-11 tuổi: 1/2 gói x 3 lần/ngày.
Trẻ em 5-8 tuổi: 1/3 gói x 3 lần/ngày.

Trẻ em 3-5 tuổi: 1/4 gói x 3 lần/ngày.

Trẻ em 1-3 tuổi: 1/5 gói x 3 lần/ngày.
Trẻ em 3 tháng-< 1 tuổi: 1/10 gói x 3 lần/ngày.

-_ Tiêu chảy: 4-8 gói/ngày.

-_ Táo bón: 6 gói/ngày.
- . Rối loạn tiêu hóa do dùng kháng sinh:

 

+
+
+
t
e
t  

+ Liều dự phòng: 2 gói/ngày.
+ Liéu diéu tri: 4-8 gói/ngày cho đến khi hết triệu chúng
bệnh.

Cách dùng: Pha trong nước đun sôi để nguội hoặc sữa,
nước hoa quả. Tốt nhất là uống lúc bụng đỏi hoặc trước bữa
ăn.

Chống chỉ định

Không dùng cho người quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần
nào củathuốc.

Thận trọng

-. Sau 2 ngày điều trị mà vẫn tiêu chảy, cần khám lại.
- Người sốt cao chỉ được dùng khi có chỉ định của bác sĩ

chuyên khoa.

Tương tác thuốc

Bailuzym - Zn ngăn cần sự hấp thu của tetracyclin.
Sử dụng cho phụnữ có thai và cho con bú

Chưa ghí nhận tác dụng phụ.

Tác dụng khi lái xe và vận hành máy móc

Không ảnh hưởng.

Tác dụng không mong muốn
Chưa có báo cáo về tác dụng không mong muốn xảy ra khi
dùng thuốc.

Quá liều và cách xử trí
- Độc tính cấp của kẽm xảy ra sau khi uống 1 liều > 40

mg/ngày: buồn nôn, nôn mửa, sốt, suy hô hấp.
- Dùng liều lớn trong thời gian dài làm Suy giảm chức năng

miễn dịch và thiếu máu.
-_ Các triệu chứng hạ huyết áp (chóng mặt, ngất xỉu), bệnh

vàng da (vàng mắt hay da), phù phổi (đau ngực hay khó
thở), ăn mòn và viêm màng nhầy miệng và dạ dày, loét dạ
dày cũng đã được báo cáo.

- _ Cần tránh dùng các chất gây nôn hoặc rửa dạ dày.
-_ Nên sử dụng chất làm dịu triệu chứng viêm như Sữa, các

chất carbonat kiểm, than hoạt và các chất tạo phức chelat.
Trình bày: Hộp 30 gói thuốc bộtx gói 2 g.
Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở.
Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất,
Lưu ý

Không dùng thuốc quá hạnsử dụng trên bao bì.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ.
Thông báo cho bácsĩnhững tác dụng không mong

muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

CCnh

HASAN

CTY TNHH LIÊN DOANH HASAN - DERMAPHARM
Lô B, Đường số 2, KCN Đồng An, Bình Dương, Việt Nam
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